MA TRẬN:  KIỂM TRA  HỌC KỲ I – MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

  I.MỤC TIÊU:  Qua kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh về
· Về kiến thức     

- Học sinh hiểu được ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga

- Nắm được những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Châu Á giai đoạn 1918-1939.

- Chiến tranh thế giơi thứ hai

-
Học sinh nắm, hiểu được  kiến thức phần địa lý tự nhiên và dân cư châu Á và địa lí tự nhiên khu vực Nam Á
2. Kỹ năng: 

Qua kiểm tra rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: tái hiện kiến thức, trình bày vấn đề, giải thích, so sánh, đối chiếu và đánh giá vấn đề, nội dung lịch sử...

-   Rèn luyện kỹ năng tư duy một cách khoa học

-
Rèn kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tế
3. Thái độ : Tinh thần học tập cao hơn

       - Đánh giá, thái độ đối với các kiến thức được học, kiểm tra 

       - Thái độ đối với việc thực hiện kiểm tra: trung thực, tự giác

       4. Phát triển năng lực


       + Năng lực xác định và giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử với nhau.

       + Năng lực so sánh, phân tích, nhận xét, đánh giá từ những sự kiện, hiện tượng, vấn lịch sử, nhân vật.

  II.HÌNH THỨC KIỂ TRA: Tự luận

    Thời gian: 90

  III. THIẾT LẬP MA TRẬN :

	Các mức độ

Chủ đề


	 Nhận biết
	 Thông hiểu
	              Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1

Phong trào đọc lập dân tộc ở các nước Châu Á

	Nêu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á 1918-1939


	
	
	

	Số câu

Số điểm

       Tỉ lệ %
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	
	
	

	Chủ đề 2.

Cách mạng tháng Mười Nga 1917


	
	Hiểu được ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga 1917


	Đánh giá được vai trò của Lê Nin đối với nước Nga và cách mạng tháng Mười
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	Số câu:2/3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ :15%
	Số câu:2/3

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%


	

	Chủ đề 3:

Chiến tranh thế giới thứ hai


	Nêu hậu quả của chiến tranh
	
	
	Phát biểu được cảm nghĩ  về hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1/3

Số điểm:0,5

Tỉ lệ: 5 %
	
	
	Số câu: 2/3

Số điểm:1

Tỉ lệ 10%

	Chủ đề 4: Tự nhiên châu Á

	Biết đặc điểm vị trí, kích thước Châu Á phức tạp đa dạng


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	
	
	

	Chủ đề 5: Dân cư- xã hội châu Á

	
	Hiểu được sự phân bố dân cư châu Á không đều
	Vận dụng kiến thức đã học vẽ biểu đồ cột dân số của Châu Á
	

	
	
	Số câu:2/3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ :15%
	Số câu:2/3

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%


	

	Chủ đề 6: Các khu vực của châu Á
	Trình bày đặc điểm cảnh quan của Nam Á
	
	
	ý nghĩa của  rừng nhiệt đới đối với sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Á



	
	Số câu: 1/3

Số điểm:0,5

Tỉ lệ: 5 %
	
	
	Số câu: 2/3

Số điểm:1

Tỉ lệ 10%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	Số câu: 2+2/3

Số điểm :2
20%
	Số câu: 2/3

Số điểm : 3.0
30%
	Số câu: 2/3

Số điểm : 3.0
30.%
	Số câu: 2/3

Số điểm:1

Tỉ lệ 20%
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Phần một: Lịch sử

Câu 1: 
    a. Nêu tình hình chung của các nước Châu âu trong những năm 1918-1929?

  b. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với  các nước tư bản Châu âu ntn? Các nước Châu Âu dã lựa chọn con đường nào để thoát khỏi khủng hoảng?

  c. Tại sao chủ nghĩa phát xít ra đời là mỗi đe dọa đối với nhân loại?

Câu 2: Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Cầu 3: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917. Nước Nga – Liên Xô từ 1917-1921:

    a. Cuộc cách mạng tháng 2 nước Nga năm 1917

    b. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng?

  c. Nêu những sự kiện chính của cách mạng Tháng Mười Nga? ý nghĩa lịch sử? Vì sao chách mạng tháng 10 Nga được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX?

   d.Vai trò của Lê – Nin đối với nước Nga và chách mạng tháng Mười

 Câu 4: Trình bày nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới chiến tranh thế giới thứ hai? Liên hệ tình hình thế giới hiện nay? Nhiệm vụ của chúng ta?

Phần hai: Địa lí

Câu 1:

-Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và kích thước châu Á

-Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản châu á

Câu 2:
-Trình bày đặc điểm sông ngòi châu Á

-Giai thích vì sao về mùa xuân vùng Trung và hạ lưu sông ỏ Bắc Á lại gây ra lũ băng lớn.

Câu 3:- Trình bày các chủng tộc và tôn giáo của châu á

           - Dân cư châu a phân bố như thế nào vì sao lại có sự phân bố đó?

- Thực hành: vẽ biểu đồ cột

	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân

( Triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


a.Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số của Châu Á từ năm 1800 đến  năm 2002. 

b. Nêu nhận xét.

Câu 4:

-Trình bày đặc điểm cảnh quan của Nam Á 

-ý nghĩa của  rừng nhiệt đới đối với sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Á
